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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết cuối học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Màu sắc từ trái tim 

 Từ khi sinh ra, Lâm đã không thể phân biệt được màu sắc. Với cậu, màu xanh, màu đỏ hay màu vằng 

đều chỉ là tên gọi. Một ngày nọ, khi đi dạo đến chân núi, Lâm gặp một cô bé đang ngồi vẽ tranh. 

 - Bạn đang vẽ gì vậy? – Lâm lại gần và khẽ hỏi. 

 Cô bé cưởi trả lời: “Tôi đang vẽ bầu trời xanh.”. 

 Lâm nhìn vào bức tranh và càng thêm tò mò: “Bạn có thể nói cho tôi biết màu xanh da trời trông như 

thế nào không?”. 

 - Đó là màu của sự yên bình và tự do. Khi nhìn nó, cậu sẽ thấy có thêm hi vọng. 

 Lâm lại hỏi về các màu sắc khác và cô bé tiếp tục miêu tả. lâm cẩn thận lắng nghe, thế giới của cậu 

dần trở nên rực rỡ hơn với màu sắc của hi vọng, tình yêu, hòa bình,… Lâm nhận ra rằng, dù không thể thấy 

được màu sắc, nhưng cậu có thể cảm nhận sự khác nhau của mỗi vật. Bởi mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của 

mình. 

Theo Hồng Thư 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Vì sao với Lâm màu xanh, màu đỏ hay màu vàng đều chỉ là tên gọi? 

A. Vì cậu không thể phân biệt đồ vật. 

B. Vì cậu không thể phân biệt màu sắc. 

C. Vì cậu không biết các màu này. 

D. Vì cậu không thể nhìn thấy. 

Câu 2. Cô bé đã làm gì để giúp Lâm hiểu hơn về màu sắc? 



 

 

 

 

A. Miêu tả lại màu sắc qua bức tranh. 

B. Dạy Lâm phân biệt màu sắc. 

C. Miêu tả lại màu sắc qua sự vật. 

D. Miêu tả màu sắc qua ý nghĩa. 

Câu 3. Qua bài đọc, em hiểu ra được điều gì? 

A. Mọi vật đều có ý nghĩa của riêng mình. 

B. Hãy quan sát mọi vật xung quanh. 

C. Hãy biết yêu thương, chia sẻ. 

D. Màu xanh là màu của hi vọng. 

Câu 4. Tìm trong bài đọc ba đại từ và hai danh từ dùng để xưng hô: 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5. Khoang tròn vào kết từ phù hợp trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn sau: 

 Khang cầm bút, suy nghĩ thật cẩn thận (nên / rồi) bắt đầu vẽ. Đầu tiên, em dùng màu xanh (dù / để) 

vẽ bầu trời. Sau đó, em vẽ đồng cỏ xanh, vẽ bông hoa xinh (và / với) vẽ ong bướm bay dập dờn. Cuối cùng, 

em vẽ một ông mặt trời (với / vì) màu đỏ chói, đang chiếu sáng cho muôn loài. 

Câu 6. Từ “chân” trong câu dưới đây được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Cho biết nghĩa của từ đó: 

Một ngày nọ, khi đi dạo đến chân núi, Lâm gặp một cô bé đang ngồi vẽ tranh. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 7. Em hãy tìm 2 – 3 từ đồng nghĩa với từ “yên bình” và đặt một câu với từ vừa tìm được.  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe mà em thích bằng lời của một nhân vật trong câu 

chuyện đó. 

 

 

-------- Hết -------- 

 


